	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:  1858/GDĐT-CM
	Củ Chi ngày 29  tháng  12  năm 2016



Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS 
 
Để kịp tổng hợp báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 06/01/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo các cá nhân và bộ phận thuộc phạm vi phụ trách thực hiện Báo cáo Sơ kết HKI trực tuyến.


Chú ý:

1. Báo cáo đơn vị hoàn thành báo cáo trước ngày 30/12/2016.

2. Báo cáo của các Tổ Chuyên môn hoàn thành báo cáo trước ngày 05/01/2017.
 
3. Báo cáo số liệu HL - HK: sẽ được trích trên phần mềm quản lý (PM đã được TT Thông tin thẩm định) và yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12/2016.
 
4. Các đơn vị sử dụng hệ thống khác gửi dữ liệu trực tiếp về phòng GD Trung học trước ngày 30/12/2016.
 
5. Xem Mã Báo cáo trong file đính kèm
 
+ Mã báo cáo của đơn vị  để thực hiện các báo cáo.

+ Mã theo môn học chỉ được dùng để ghi vào Danh sách GV trong tổ CM lập trên Excel.

Chọn liên kết để vào Trang báo cáo:

1. Báo cáo Sơ kết Học kỳ I của đơn vị (trường THCS, THPT, TT KTTH - HN, Phòng GDĐT)

http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/ql-nha-truong/bao-cao-so-ket-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2017-c41447-55978.aspx
 


2. Báo cáo Chuyên môn của Tổ Bộ môn:

+ Trường THCS và cấp THCS của trường PT nhiều cấp học:


Báo cáo gồm có 09 phần

https://goo.gl/forms/anfPW8nn58jVrWiA3

Mã báo cáo của đơn vị và mã báo cáo theo môn học xem trong file đính kèm./.
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     Trần Văn Toản 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NH 2016-2017
	STT
	Tên trường
	Phòng giáo dục
	MÃ SỐ BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

	1
	THCS An Nhơn Tây
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4029

	2
	THCS An Phú
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4030

	3
	THCS Bình Hòa
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4031

	4
	THCS Hòa Phú
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4032

	5
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4033

	6
	THCS Nhuận Đức
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4034

	7
	THCS Phạm Văn Cội
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4035

	8
	THCS Phú Hòa Đông
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4036

	9
	THCS Phú Mỹ Hưng
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4037

	10
	THCS Phước Hiệp
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4038

	11
	THCS Phước Thạnh
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4039

	12
	THCS Phước Vĩnh An
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4040

	13
	THCS Tân An Hội
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4041

	14
	THCS Tân Phú Trung
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4042

	15
	THCS Tân Thạnh Đông
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4043

	16
	THCS Tân Thạnh Tây
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4044

	17
	THCS Tân Thông Hội
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4045

	18
	THCS Tân Tiến
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4046

	19
	THCS Thị Trấn
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4047

	20
	THCS Thị Trấn 2
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4048

	21
	THCS Trung An
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4049

	22
	THCS Trung Lập
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4050

	23
	THCS Trung Lập Hạ
	Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi
	4051


MÃ SỐ BÁO CÁO THEO MÔN HỌC 

	Sô TT
	Tên Môn học
	Mã báo cáo theo Môn

	1
	Ngữ văn
	01

	2
	Lịch sử
	02

	3
	Địa lý
	03

	4
	Toán
	04

	5
	Vật lý
	05

	6
	Hóa học
	06

	7
	Sinh học
	07

	8
	GD công dân
	08

	9
	Công nghệ
	09

	10
	Âm nhạc
	10

	11
	Mỹ thuật
	11

	12
	Tin học
	12

	13
	Thể dục
	13

	14
	Tiếng Anh
	15

	15
	Tiếng Anh (NN2)
	21

	16
	Nghề PT (THCS)
	27

	17
	Nấu ăn
	29

	18
	Thủ công mỹ nghệ
	30

	19
	Thêu
	31

	20
	Cắt uốn tóc
	32

	21
	Vẽ kỹ thuật
	34

	22
	Điện dân dụng
	35

	23
	Tin học
	36

	24
	Trồng trọt
	38

	25
	Chăn nuôi
	39

	26
	Làm vườn
	40

	27
	Nuôi cá
	41

	28
	Vẽ kiến trúc
	42


Hướng dẫn thực hiện báo cáo sơ kết Học kì I – năm học 2016-2017








